BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG 
	TT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	DIỆN TÍCH
(m2 )

	A
	TẠI TRỤ SỞ CHÍNH. 

	Cơ sở 1: Km43, Quốc lộ 5A, TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích 3.6ha

	I
	KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ, LÝ THUYẾT

	1
	Khu văn phòng làm việc 
	Tòa nhà
	02
	5.000

	2
	Hội trường
	Nhà
	3
	1.500

	3
	Khu phòng học lý thuyết
	Phòng
	50
	10.000

	4
	Khu xưởng thực hành
	Phòng
	36
	10.000

	5
	Phòng y tế
	Phòng
	1
	75

	6
	Nhà khách
	Nhà
	1
	1.280

	7
	Nhà bảo vệ
	Nhà
	2
	60

	8
	Nhà ăn, căng tin
	Nhà
	1
	250

	II
	KHU THƯ VIỆN
	
	
	

	1
	Phòng thư viện điện tử
	Nhà
	3
	750

	III
	KHU KÝ TÚC XÁ HSSV
	
	
	

	1
	Ký túc xá học sinh, sinh viên
	Nhà
	2
	10.000

	IV
	CÔNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VH, THỂ THAO

	1
	Nhà thi đấu đa năng
	Nhà
	1
	750

	2
	Sân chơi
	Sân
	1
	1.500

	II
	XƯỞNG THỰC HÀNH
	
	
	

	1
	Xưởng thực hành chế biến món ăn
	Phòng
	6
	2.500

	2
	Phòng thực hành Nghiệp vụ bàn
	Phòng
	6
	1.250

	3
	Phòng thực hành Nghiệp vụ bar
	Phòng
	6
	720

	4
	Phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn
	Phòng
	5
	375

	5
	Phòng thực hành tin học, ngoại ngữ
	Phòng
	5
	375

	6
	Phòng thực hành kế toán máy
	Phòng
	3
	225

	7
	Phòng thực hành lễ tân
	Phòng
	5
	375

	Cơ sở 2: TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích 36.984m2

	I
	KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ, LÝ THUYẾT

	1
	- Khu A: Khu văn phòng, học lý thuyết và xưởng thực hành
	M2
	
	15.000

	2
	- Khu B: Khu ký túc xá học sinh, thư viện, sân bòng đá, bóng chuyền
	M2
	
	15.700

	3
	- Khu tập thể gia đình ngày 9/9/2003 Bộ Thương mại phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng trường
	M2
	
	6.284

	4
	Phòng học lý thuyết
	Phòng
	18
	2.500

	5
	Khu xưởng thực hành
	Phòng
	50
	5.000

	6
	Phòng y tế
	Phòng
	1
	75

	7
	Nhà khách
	Phòng
	10
	500

	8
	Nhà bảo vệ
	Nhà
	2
	60

	9
	Nhà ăn, căng tin
	Nhà
	1
	250

	10
	Hội trường
	Nhà
	2
	750

	11
	Nhà truyền thống
	Nhà
	1
	150

	II
	KHU THƯ VIỆN
	
	
	

	1
	Phòng thư viện điện tử
	Nhà
	1
	200

	III
	KHU KÝ TÚC XÁ HSSV
	
	
	

	1
	Ký túc xá học sinh, sinh viên (1 tòa nhà 4 tầng với 40 phòng ở và 1 tòa nhà 2 tầng với 20 phòng ở
	Nhà
	2
	10.000

	IV
	CÔNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VH, THỂ THAO

	1
	Sân bóng đá mini
	Sân
	1
	750

	2
	Sân bóng chuyền
	Sân
	2
	1.500

	II
	XƯỞNG THỰC HÀNH
	
	
	

	1
	Phòng thực hành nghề điện 
	Phòng
	8
	600

	2
	Phòng thực hành nghề điện tử 
	Phòng
	8
	600

	3
	Phòng thực hành nghề điện lạnh
	Phòng
	4
	300

	4
	Phòng thực hành nghề xăng dầu và gas
	Phòng
	8
	600

	5
	Phòng thực hành nghề công nghệ ô tô (8 phòng, 1 xưởng 300m2)
	Phòng
	9
	900

	6
	Phòng thực hành nghề Thương mại điện tử, lắp ráp máy tính, kế toán máy, tin học, ngoại ngữ
	Phòng 
	8
	600

	7
	Phòng thực hành nghề Hàn, Gò
	Phòng
	5
	500

	8
	Xưởng thực hành may
	Xưởng
	4
	400

	9
	Phòng thực hành phòng chống cháy nổ
	Phòng
	1
	100



								HIỆU TRƯỞNG



        Nguyễn Quang Hồng
